
THÙNG BẾP CÁNH TỦ TRÊN + DƯỚI BẾP TRÊN BẾP DƯỚI
 TỦ ĐỨNG   

  (vnđ/m2) 
ĐẢO BẾP

1
 MFC

Đa dạng bề mặt hoàn thiện 
5,300,000    2,400,000    2,900,000  3,500,000   3,600,000  1.5 năm Nhập khẩu Châu Âu

2

 MFC CHỐNG ẨM

Chống ẩm tốt 5,600,000    2,500,000    3,200,000  3,750,000   3,840,000  1.5 năm Nhập khẩu Châu Âu

3
MDF MELAMINE

 Chịu lực tốt
5,800,000    2,600,000    3,200,000  3,850,000   3,960,000  1.5 năm Nhập khẩu Châu Âu

4
MDF CHỐNG ẨM MELAMINE 

Chống ẩm và chịu lực tốt
6,000,000    2,650,000    3,350,000  4,050,000   4,140,000  1.5 năm Nhập khẩu Châu Âu

5
MDF LAMINATE 

Chịu lực, chống trầy xước tốt
6,400,000    2,850,000    3,550,000  4,300,000   4,380,000  1.5 năm

Nhập khẩu Châu Âu

laminate kingdom dòng premium

6
MDF CHỐNG ẨM LAMINATE 

Chịu lực, chống ẩm, chống trầy xước tốt
6,600,000    2,950,000    3,650,000  4,400,000   4,500,000  2.5 năm

Nhập khẩu Châu Âu

laminate kingdom dòng premium

7

HDF MELAMINE 

Siêu chống ẩm, đa dạng bề mặt hoàn 

thiện

6,800,000    3,100,000    3,700,000  4,750,000   4,560,000  2.5 năm
Tấm HDF tiêu chuẩn E1

Nhập khẩu Châu Âu

8
ACRYLIC NỀN MDF CHỐNG ẨM 

Sáng bóng đẳng cấp
7,600,000    3,400,000    4,200,000  5,050,000   5,160,000  2.5 năm

Nhập khẩu Châu Âu

Sơn phủ gốc nước trên dòng verneer là sản phẩm thân thiện với môi trường. không ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE so với sơn phủ gốc PU hoặc NC,AC

Nếu quý khách có nhu cầu chọn bề mặt gỗ thùng bếp trùng với bề mặt cánh tủ bếp, đơn giá cộng thêm 5% ( MFC, MDF MELAMINE ) 10% cho dòng verneer

MFC CHỐNG 

ẨM

 MS: 101G 

MS: 101T 

MS: 9223

TỦ BẾP MỘC GIA BÁO GIÁ

  Tháng 11-12/2015

Trân trọng cám ơn Quý khách đã quan tâm đến thương hiệu Tủ Bếp Mộc Gia! Xin gửi đến Quý khách bảng báo giá mới nhất.

STT
VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ VNĐ/M DÀI

BẢO HÀNH GHI CHÚ

 Hệ thống Tubepmocgia.com

 Đc: 84 đường số 16,kp3,P.HBC,Q.Thủ 

Đức,Tp.HCM 

Facebook.com/dongnoithatdep tại Tp.Hồ Chí Minh

 ĐT: 0909634467 

TỦ BẾP

MỘC GIA
TỦ BẾP CỦA MỌI NHÀ

+ Bếp trên : Cao 700, sâu 350

+ Đảo bếp cao: cao 800-900, sâu 600

Đối với quầy bar lấy giá tủ bếp dưới với vật liệu tương ứng nhân tam suất. ví dụ bar cao 1,1m bằng gỗ mfc chống ẩm có giá là: 1,1 x 3,2tr / 0,8 = 4,4 tr ( trong đó: 1,1 là chiều cao

bar, 0,8 là chiều cao chuẩn bếp dưới, 3,2tr là giá thành mỗi mét tủ bếp dưới bằng chất liệu mfc chống ẩm An Cường. )

GHI CHÚ

Gỗ nguyên liệu tại Tủ Bếp Mộc Gia được nhập khẩu và cung cấp bởi Công Ty CP Gỗ An Cường

Nếu chất liệu thùng bếp là MDF chống ẩm, đơn giá cộng thêm 10%, Nếu chất liệu thùng là HDF, đơn giá cộng thêm 15%

Nếu sử dụng cánh Acrylic có vân gỗ: phát sinh hơn báo giá trên 400.000 đ/ 1 m dài cho tổng bếp trên + bếp dưới

Kích thước chuẩn của tủ bếp:

+ Bếp dưới: cao 800-900, sâu 600



PHẠM VIỆT CHÂU

TP HCM, NGÀY 02/11/2015

CÔNG TY TNHH MỘC GIA SÀI GÒN

Thương hiệu tủ bếp Mộc Gia

PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC VÀ TiẾN ĐỘ THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán cho Tủ Bếp Mộc Gia theo tiến độ làm việc như sau:

                  + 30% Sau khi kí hd tư vấn thiết kế và thi công lắp đặt tủ bếp, sau tối đa 7 ngày 2 bên sẽ thống nhất phương án thiết kế.

                  + 20% Sau khi thống nhất phương án và có dự toán chính xác theo thiết kế.

                  + 20% Sau khi nghiệm thu bàn giao. 

                  + 30 % Sau khi tập kết toàn bộ gỗ tại công trình, chuẩn bị lắp đặt.

Nếu Quý khách có nhu cầu làm tủ bếp trên cao hơn chuẩn hoặc cao đến trần vui lòng nhân giá báo theo tam suất.

Tủ đứng đối với phần khoang chứa tủ lạnh diện tích nhân hệ số 0,65

Mỗi mét dài kệ bếp có tương đương 1 học kéo, ví dụ tủ bếp dưới 3 mét dài, sẽ được bao gồm 3 học kéo. Nếu quý khách làm thêm học kéo, vui lòng thêm 300.000 đ/ 1 học kéo. mỗi

khoan tủ bếp trên có 1 đợt, tủ bếp dưới không có đợt, 1 đợt <= 0.3 m2: 250k

Giá báo bao gồm phụ kiện cao cấp:

+ Bản lề cửa loại giảm chấn cao cấp Ivan hoặc HM: khi đóng cửa chạy vào từ từ, không gây tiếng động

Giá trên đã bao gồm: phí vận chuyển, lắp đặt trong nội ô Tp HCM với công trình giá trị từ 10tr trở lên.  Giá báo chưa bao gồm 10% VAT nếu khách có nhu cầu xuất VAT cộng thêm 10%.

+ Ray trượt ray bi 3 tầng Ivan hoặc HM độ chắc chắn cao, chịu được đồ nặng.

+ Typen hơi trợ lực tùy theo thiết kế,

+ Tay nắm nhôm cao cấp tùy khách chọn theo mẫu. Nếu sử dụng tay nắm âm nhôm chạy suốt cửa: vui lòng cộng thêm 100.000 đ/m cánh cửa < 600

Nếu Quý khách muốn thay phụ kiện Hafele: bản lề + 25.000 đ/ 1 cái. Thay phụ kiện ray học kéo giảm chấn thêm tiền tùy thương hiệu.

Nếu làm tủ bếp dưới khung cánh: giá m dài = giá kệ bếp dưới * 0.65. Phát sinh 1 học kéo = 300k, 1 đợt/ vách <= 0.3 m2: 250k, nếu cao hơn: nhân tam suất. (Đối với làm kệ bếp dưới 

khung cánh Acrylic nhân hệ số 0.8).


